PHỤ LỤC

*****(((*****


Dựa vào cơ sở lí thuyết và bài tập về vị nhóm (nửa nhóm) của một thiết bị; ta thấy việc tìm và kiểm tra số phần tử của vị nhóm (nửa nhóm) có thể thực hiện một cách thủ công dựa vào sơ đồ cây của thiết bị. Trong những trường hợp số lượng các trạng thái của thiết bị, và số tín hiệu đầu vào nhỏ thì việc kiểm tra và lập bảng vị nhóm (nửa nhóm) không khó khăn. Thế nhưng khi số trạng thái của thiết bị tương đối nhiều (số tín hiệu đầu vào cũng nhiều ) thì việc kiểm tra số phần tử và lập bảng vị nhóm (nửa nhóm) của thiết bị là khá vất vả vì về bản chất các phần tử của vị nhóm (nửa nhóm) của thiết bị là các ánh xạ từ tập trạng thái S vào S, nếu S có n phần tử thì kết quả của chúng ta là một vị nhóm (nửa nhóm) với số phần tử tối đa là  nn. Tuy số phần tử là hữu hạn nhưng chẳng hạn khi n = 20, để chúng ta xác định được  hết các phần tử của vị nhóm (nửa nhóm) của thiết bị này là công việc khá vất vả  và tốn nhiều thời gian.


Ở phần này, ta sẽ dùng máy tính để kiểm tra số phần tử và thiết lập bảng vị nhóm (nửa nhóm) của thiết bị. Ta có thể dùng ngôn ngữ lập trình Pascal để lập trình cho máy tính giải các bài toán vừa  đề cập ở trên.
I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH       

PROGRAM LUAN_VAN;

USES crt;

TYPE anhxa=array[1..100] of integer;

VAR

        f: text;

        mangax : array[1..200] of anhxa;

        S,Z,n,m,i,J,Y,w,demvn,demn,dau,k,l,SO,n1,n2:integer;

        A,C: anhxa;

        trung, vn: boolean;

        YN,tl,Y1:CHAR;

{------------------------CHƯƠNG TRÌNH CON NHẬP ÁNH XẠ------------------}

      procedure nhapax;

      var i,j,k,z,quy,dau,Y:integer;

          l: boolean;

      begin

             writeln('--------------------------------------');

             for i:=1 to n do

                 begin

                      for j:=1 to m do

                          begin

                          write('Nhap axa thu ', i, ' h[',i,'](',j,') = ');

                          readln(mangax[i][j]);

                          while (mangax[i][j]=0) or(mangax[i][j]>m) do

                             begin

                                writeln('--------------------------------------');

                                textcolor(lightcyan+blink);

                                writeln('      LOI NHAP h[',i,'](',j,') ! ');

                                textcolor(white);

                                writeln('   Nhap lai 1<= h[',i,'](',j,')<=',m,' :');

                                writeln('--------------------------------------');

                                for Y:=1 to J-1 do

                                writeln('Nhap axa thu ', I, ' h[',I,'](',Y,') =   ,MANGAX[I][Y]);

                                write('Nhap axa thu ', i, ' h[',i,'](',j,') = ');

                                readln(mangax[i][j]);

                             end;

                       l:=false;

                       if i>=2 then

                       begin

                         quy:=0;

                         for k:=1 to i-1 do

                           begin

                                for z:=1 to m do

                                    if mangax[i][z]=mangax[k][z] then quy:=quy+1;

                                if quy=m then

                                   begin

                                        l:=true;

                                        dau:=k;

                                   end;

                                quy:=0;

                            end;

                        while l do

                           begin

                                writeln('--------------------------------------');

                                TEXTCOLOR(LIGHTMAGENTA);

                                writeln('     LUU Y: DA TRUNG ANH XA h[',DAU,'] !');

                                TEXTCOLOR(LIGHTCYAN+BLINK);

                                writeln('         NHAP LAI ANH XA h[',I,']');

                                TEXTCOLOR(WHITE);

                                writeln('--------------------------------------');

                                for j:=1 to m do

                                begin

                                     write('Nhap axa thu ', i, ' h[',i,'](',j,') = ');

                                     readln(mangax[i][j]);

                                     while (mangax[i][j]=0) or(mangax[i][j]>m) do

                                           begin

                                                textcolor(lightcyan+blink);

                                                write('Loi nhap h[',i,'](',j,') ! ');

                                                textcolor(white);

                                                writeln('. Nhap lai 1<= h[',i,'](',j,')<=',m,' :');

                                                write('Nhap axa thu ', i, ' h[',i,'](',j,') = ');

                                                readln(mangax[i][j]);

                                           end;

                                  end;

                                l:=false;

                                quy:=0;

                                for k:=1 to i-1 do

                                    begin

                                         for z:=1 to m do

                                         if mangax[i][z]=mangax[k][z] then quy:=quy+1;

                                         if quy=m then

                                            begin

                                                 l:=true;

                                                 dau:=k;

                                            end;

                                         quy:=0;

                                     end;

                           end;

                    end;

                 end;

                 writeln('--------------------------------------');

                 end;

                 writeln('--------------------------------------');

                 writeln('Cac anh xa da nhap:');

                 for i:=1 to n do

                 begin

                      if (i mod 2 =0) then textcolor(lightcyan)

                      else

                          if (i mod 3=0) then textcolor(yellow)

                             else textcolor(lightmagenta);

                      write('[');

                      for j:=1 to m do

                          begin

                          write(mangax[i][j],' ');

                          end;

                      writeln(']');

                  end;

                   textcolor(white);

                   writeln('--------------------------------------');

        end;

{-------------------CHƯƠNG TRÌNH CON TÍNH TÍCH ÁNH XẠ-------------------}

        procedure anhxatich;

        var i,j,k,l,z,dem,h,t: integer;

            B,c: anhxa;

            trung: boolean;

        Begin

           for t:=1 to 10 do

            begin

              for i:=1 to n do

                 for j:=1 to n do

                 begin

                      for k:=1 to m do

                          c[k]:=mangax[i][mangax[j][k]];

                      Trung:=false;dem:=0;

                      for k:=1 to n do

                           begin

                               for l:=1 to m do

                                   if c[l]=mangax[k][l] then dem:=dem+1;

                               if dem=m then

                               begin

                                    trung:=true;

                                    dem:=0;

                               end

                               else

                                   dem:=0;

                          end;

                      if not trung then

                         begin

                              n:=n+1;

                              for h:=1 to m do

                              mangax[n][h]:=c[h];

                         end;

            end;

         End;

           write('So phan tu da co : ',n,'. Cac phan tu duoc liet ke nhu ben duoi:' );

           readln;

           for i:=1 to n do

                 begin

                      if (i mod 2=0) then textcolor(yellow)

                      else

                          if (i mod 3=0) then textcolor(lightcyan)

                          else textcolor(lightmagenta);

                      IF I MOD 4 =0 THEN writeln;

                      write(i,': ');

                      write('[');

                       for j:=1 to m do

                          begin

                          write(mangax[i][j],' ');

                          end;

                      write('] ');

                      if (i>=80) and (i mod 80=0) then

                      BEGIN

                           READLN;

                      END;

                      textcolor(white);

                  end;

        end;

{--------------------------CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH---------------------------}

BEGIN

     REPEAT

     CLRSCR;

     WRITELN;WRITELN;

     TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

     WRITELN('-----------------------------------------------------------------------------');

     TEXTCOLOR(WHITE);

     WRITELN('CHUONG TRINH KIEM TRA SO PHAN TU VI NHOM   CUA MOT THIET BI' );

     TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

     WRITELN('-----------------------------------------------------------------------------');

     WRITELN;WRITELN;WRITELN;WRITELN;

     TEXTCOLOR(LIGHTMAGENTA);

     WRITELN('                   -----------------------------------');

     TEXTCOLOR(YELLOW);

     WRITE('                        GVHD : ');

     TEXTCOLOR(LIGHTGREEN);

     WRITE('Th.s');

     TEXTCOLOR(YELLOW);

     WRITELN(' LE PHUONG THAO');

     WRITELN('                        SVTH :      DINH QUANG DUC');

     WRITELN('                        NGANH: SU PHAM TOAN-TIN K29');

     TEXTCOLOR(LIGHTMAGENTA);

     WRITELN('                   -----------------------------------');

     TEXTCOLOR(WHITE);

     writeln;writeln;writeln;

     WRITE('----------------------------------');

     TEXTCOLOR(LIGHTCYAN+blink);

     WRITE('*LUU Y*');

     TEXTCOLOR(WHITE);

     WRITE('---------------------------------------');

     TEXTCOLOR(LIGHTMAGENTA);

     WRITELN('          CHON CONG VIEC SO 1 HAY SO 2');

     TEXTCOLOR(LIGHTGREEN);

     WRITELN('               1) CONG VIEC SO 1: XEM HD ');

     WRITELN('               2) CONG VIEC SO 2: THUC THI CHUONG TRINH ');

     TEXTCOLOR(WHITE);

     WRITE('--------------------------------------------------------------------------------');

     TEXTCOLOR(LIGHTGREEN);

     WRITELN('dung cac so 1, 2 de chon va nhan phim ENTER');

     TEXTCOLOR(YELLOW);

     WRITE('      CHON SO: ');

     READLN(SO);

     WHILE (SO<>1) AND (SO<>2) DO

     BEGIN

          textcolor(lightmagenta+blink);

          WRITE('                CHON SAI !');

          Textcolor(white);

          WRITELN(' NHAP LAI SO LA 1 HOAC 2');

          textcolor(lightcyan);

          WRITE('      CHON SO: ');

          READLN(SO);

     END;

     IF SO=1 THEN

        BEGIN

             CLRSCR;

             WRITELN;WRITELN;WRITELN;WRITELN;

             WRITELN('-----------------------------------------------------------------------');

             TEXTCOLOR(WHITE);

             WRITELN('+ TA XEM CAC ANH XA XAC DINH SU ANH HUONG CUA CAC TIN HIEU DAU VAO LA CAC SO 1, 2,..');

             WRITELN('    + VI DU: CO 2 ANH XA LA h(C), h(D) THI TA XEM DO LA h(1) VA h(2)');

             WRITELN('+ TUONG TU: CAC TRANG THAI TA CUNG XEM LA CAC SO');

             WRITELN('    + VI DU: CO 3 TRANG THAI {S0, S1, S2} TA XEM DO LA 1, 2, 3');

             WRITE('+ KHI THAY MOT KET QUA DANG [1 3 2 2] TA HIEU DAY LA 1 ANH XA TRONG VI NHOM (NUA NHOM)');

             WRITELN(' CUA THIET BI CO TAC DONG NHU SAU:');

             WRITELN('    + ANH XA CHO ANH CUA TRANG THAI 1 LA TRANG THAI 1   ');

             WRITELN('    + ANH XA CHO ANH CUA TRANG THAI 2 LA TRANG THAI 3   ');

             WRITELN('    + ANH XA CHO ANH CUA TRANG THAI 3 LA TRANG THAI 2   ');

             WRITELN('    + ANH XA CHO ANH CUA TRANG THAI 4 LA TRANG THAI 2   ');

             TEXTCOLOR(YELLOW);

             WRITELN('-----------------------------------------------------------------------');

             TEXTCOLOR(WHITE);

     WRITELN;

     WRITELN;

     WRITELN('----------------------------------------------------------');

     WRITE('  Nhap vao so tin hieu vao   n = ');readln(n);

     WRITE('  Nhap vao so trang thai     m = ');readln(m);

     WRITE('  TINH TOAN LAI LAN NUA NEU CHON (Y) NGUOC LAI NHAN ENTER: ');READLN(Y1);

     WRITELN('----------------------------------------------------------');

     nhapax;

     IF UPCASE(Y1)='Y' THEN

     FOR i:=1 TO 2 DO

     BEGIN

          WRITELN('--------------------------------------------------------------------------');

          WRITELN('KET QUA CUA CHUONG TRINH LAN ',I,': ');

          anhxatich;

          READLN;

          WRITELN('--------------------------------------------------------------------------');

     END

     ELSE

         BEGIN

          WRITE('------------------------------------------------------------------------------');

          TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

          WRITELN('KET QUA CUA CHUONG TRINH: ');

          WRITELN;

          TEXTCOLOR(WHITE);

          anhxatich;

          WRITELN;

          WRITELN('--------------------------------------------------------------------------');

          READLN;

         END;

      vn:=false;demvn:=0;

      FOR k:=1 TO n DO

      BEGIN

           FOR l:=1 TO m DO

               IF mangax[k][l]=l THEN demvn:=demvn+1;

           IF demvn=m THEN vn:=true

           ELSE  demvn:=0;

       END;

           textcolor(lightred);

           IF not vn THEN

              BEGIN

                  WRITELN('So phan tu da co cua nua nhom la: ',n);

                  WRITELN('Nen so phan tu da co cua vi nhom la: ',n+1,'_ them phan tu don vi');

               END

           ELSE

               WRITELN('So phan tu da co cua vi nhom la: ',n);

     END;

     IF so=2 THEN

     BEGIN

     CLRSCR;

     TEXTCOLOR(WHITE);

     WRITELN;

     WRITELN;

     WRITELN('----------------------------------------------------------');

     WRITE('  Nhap vao so tin hieu vao   n = ');readln(n);

     WRITE('  Nhap vao so trang thai     m = ');readln(m);

     WRITE('  TINH TOAN LAI LAN NUA NEU CHON (Y) NGUOC LAI NHAN ENTER: ');readln(Y1);

     writeLN('----------------------------------------------------------');

     nhapax;

     IF UPCASE(Y1)='Y' THEN

     FOR i:=1 TO 2 DO

     BEGIN

          WRITE('---------------------------------------------------------------------------');

          TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

          WRITELN('KET QUA CUA CHUONG TRINH LAN ',I,': ');

          WRITELN;

          TEXTCOLOR(WHITE);

          anhxatich;

          WRITELN;

          WRITELN('--------------------------------------------------------------------------');

          READLN;

     END

     ELSE

         BEGIN

          WRITE('------------------------------------------------------------------------------');

          TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

          WRITELN('KET QUA CUA CHUONG TRINH: ');

          WRITELN;

          TEXTCOLOR(WHITE);

          anhxatich;

          WRITELN;

          WRITELN('--------------------------------------------------------------------------');

          READLN;

     END;

      vn:=false;demvn:=0;

      FOR k:=1 TO n DO

      BEGIN

           FOR l:=1 TO m DO

               IF mangax[k][l]=l THEN demvn:=demvn+1;

           IF demvn=m THEN vn:=true

           ELSE  demvn:=0;

      END;

           textcolor(lightred);

           IF not vn THEN

              BEGIN

                   WRITELN('So phan tu da co cua nua nhom la: ',n);

                   WRITELN('Nen so phan tu da co cua vi nhom la: ',n+1,'_ them phan tu don vi');

               END

           ELSE

                    WRITELN('So phan tu da co cua vi nhom la: ',n);

       END;

       READLN;

       ASSIGN(F,'D:\baocao.txt');

       REWRITE(f);

       WRITELN(F,'       KET QUA CUA CHUONG TRINH KIEM TRA SO PHAN TU VI NHOM (NUA NHOM) CUA MOT THIET BI');

        WRITELN(F);

        WRITELN(F);

           WRITELN(F,' CAC PHAN TU DA CO SAU KHI CHUONG TRINH THUC THI:');

         WRITELN(F,'------------------------------------------------------------------------');

         FOR i:=1 TO n DO

          BEGIN

               IF (i mod 2=0) THEN textcolor(yellow)

               ELSE

                   IF (i mod 3=0) THEN textcolor(lightcyan)

                      ELSE textcolor(lightmagenta);

               IF I MOD 4 =0 THEN WRITELN(F);

               WRITE(F,i,': ');

               WRITE(F,'[');

               FOR j:=1 TO m DO

                   BEGIN

                        WRITE(F,mangax[i][j],' ');

                   END;

               WRITE(F,'] ');

          END;

      WRITELN(F);

      WRITELN(f,'---------------------------------------------------------------------------');

      vn:=false;demvn:=0;

      FOR k:=1 TO n DO

      BEGIN

           FOR l:=1 TO m DO

               IF mangax[k][l]=l THEN demvn:=demvn+1;

           IF demvn=m THEN vn:=true

               ELSE  demvn:=0;

       END;

           textcolor(lightred);

           IF not vn THEN

              BEGIN

                   WRITELN(F,'So phan tu da co cua nua nhom la: ',n);

                   WRITELN(F,'Nen so phan tu da co cua vi nhom la: ',n+1,'_ them phan tu don vi');

              END

           ELSE

               WRITELN(F,'So phan tu da co cua vi nhom la: ',n);

       WRITELN(F,'-------------------------------------------------------------------------');

       WRITELN(F,'       BANG NHAN CAC PHAN TU ');

       FOR S:=1 TO (N*7) DO WRITE(F,'-');WRITELN(F);

       WRITE(F,'  *  | ');

       FOR J:=1 TO N DO

           IF J<10 THEN WRITE(F,J,'     ')

           ELSE

               IF J<100 THEN WRITE(F,J,'    ')

               ELSE WRITE(F,J,'   ');

       WRITELN(F);

       FOR S:=1 TO (N*7) DO WRITE(F,'-');

       WRITELN(F);

       FOR I:=1 TO N DO

           BEGIN

                WRITE(F,'  ');

                IF I<10 THEN WRITE(F,I,'  | ')

                ELSE

                    IF I<100 THEN WRITE(F,I,' | ')

                    ELSE WRITE(F,I,'| ');

                FOR K:=1 TO N DO

                    BEGIN

                         TRUNG:=FALSE;

                         DEMN:=0; DAU:=0;

                         FOR Z:=1 TO M DO

                             C[Z]:=MANGAX[I][MANGAX[K][Z]];

                         FOR Y:=1 TO N DO

                         BEGIN

                              FOR z:=1 TO m DO

                              IF c[z]=mangax[Y][Z] THEN demn:=demn+1;

                              IF demn=m THEN

                                 BEGIN

                                      trung:=true;

                                      dau:=Y;

                                      demn:=0;

                                 END

                              ELSE

                              demn:=0;

                         END;

                    IF TRUNG THEN

                        BEGIN

                             IF (DAU<10) THEN WRITE(F,DAU,'     ')

                             ELSE

                                 IF DAU<100 THEN WRITE(F,DAU,'    ')

                                 ELSE WRITE(F,DAU,'   ');

                        END;

                    END;

                WRITELN(F);WRITELN(F);

           END;

       CLOSE(F);

       textcolor(white);

       WRITELN;

       WRITE('CAN TINH TICH CUA HAI PHAN TU BAT KI TRONG VI   NHOM KHONG ? (Y/N) ');READLN(TL);

       IF UPCASE(TL)='Y' THEN

       REPEAT

       WRITELN('----------------------------------------------------------------------------');

       TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

       WRITELN('THUC HIEN KIEM TRA PHEP TOAN NHAN TRONG VI NHOM');

       TEXTCOLOR(WHITE);

       WRITELN;

       WRITELN('---------------------------------------------');

       WRITE('NHAP VAO SO THU TU CUA PHAN TU THU NHAT n1= ');
       READLN(n1);

       WRITE('NHAP VAO SO THU TU CUA PHAN TU THU HAI  n2= ');
       READLN(n2);

       WRITELN('---------------------------------------------');

       FOR k:=1 TO m DO

           c[k]:=mangax[n1][mangax[n2][k]];

       Trung:=false;demn:=0;

       FOR k:=1 TO n DO

           BEGIN

                FOR l:=1 TO m DO

                    IF c[l]=mangax[k][l] THEN demn:=demn+1;

                IF demn=m THEN

                   BEGIN

                        trung:=true;

                        dau:=k;

                        demn:=0;

                   END

                ELSE

                     demn:=0;

            END;

       WRITELN;

       TEXTCOLOR(YELLOW);

       IF trung THEN WRITE('Phep nhan phan tu thu ',n1,': [');

       FOR k:= 1 TO m DO WRITE(mangax[n1][k],' ');

       WRITE(']');

       WRITE(' va phan tu thu ',n2,': [');

       FOR k:= 1 TO m DO write(mangax[n2][k],' ');

       WRITELN(']');

       TEXTCOLOR(LIGHTRED);

       WRITE('Co ket qua la phan tu thu ',dau,': ');

       TEXTCOLOR(LIGHTCYAN);

       WRITE('[');

       FOR k:=1 TO m DO write(c[k],' ');

       WRITELN(']');

       TEXTCOLOR(WHITE);

       WRITELN('----------------------------------------------------------------------------');

       WRITE('TIEP TUC TINH HAY KHONG ? (Y/N) ');READLN(TL);

       UNTIL UPCASE(TL)='N';

       textcolor(lightcyan);

       WRITELN;

       WRITE('TIEP TUC VOI MOT THIET BI KHAC HAY KHONG ? ');

       TEXTCOLOR(YELLOW+BLINK);

       WRITE('Y/N ' );

       TEXTCOLOR(WHITE);

       READLN(YN);

    UNTIL UPCASE(YN)='N';

END.

II. CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ KIỂM TRA SỐ PHẦN TỬ CỦA VỊ NHÓM (NỬA NHÓM) CỦA MỘT THIẾT BỊ
II.1 Mã số hóa các trạng thái và sự ảnh hưởng của các tín hiệu đầu vào khởi đầu



Nếu tập trạng thái S = {s1, s2, ..., sn} thì ta đánh số các trạng thái theo số lượng các phần tử của S.


Ví dụ: S = {a, b, c} thì ta hiểu S = {1, 2, 3}.



        S = {s0, s1, s2, s3} thì ta hiểu S = {1, 2, 3, 4}


Tương tự, nếu sự ảnh hưởng của các tín hiệu đầu vào cho bởi sơ đồ trạng thái. Ta chuyển về dạng bảng để có được số lượng các ánh xạ xác định sự ảnh hưởng của các tín hiệu đầu vào đến thiết bị và cúng đánh số như trên.


Ví dụ: Ta tìm được các ánh xạ xác định sự ảnh hưởng của các tín hiệu đầu vào là {h(C), h(D), h(L), h(G)} thì ta hiểu tập các ánh xạ đã có là {1, 2, 3, 4} với sự tương ứng 1: h(C), 2: h(D), 3: h(L), 4: h(G).

II.2 Cách sử dụng chương trình


Sau khi đã mã số hóa như trên, ta nhập mở file KIEMTRA.EXE để nhập các số hiệu ban đầu.


Khi đã có kết quả ta có thể xem và tính toán tích của hai phần tử bất kì trong vị nhóm (nửa nhóm).


Sau khi chương trình thực thi, ta vào MY COMPUTER chọn ổ D, và tìm file BAOCAO.TXT để xem kết quả cụ thể hơn.
